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Số lượng

SVTN có 

việc làm

Số lượng 

SVTN 

chưa có việc 

làm nhưng 

đang học 

nâng cao

Số lượng 

SVTN 

chưa có 

việc làm

Khu vực 

nhà nước

Khu vực 

tư nhân 

Liên 

doanh

 nước 

ngoài

Tự tạo 

việc làm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 52340101 Quản trị kinh doanh 722 124 598 707 504 436 28 40 92.06 16 370 37 13

2 52340115 Marketing/ Marketing thương mại 210 39 171 135 104 94 4 6 94.23 5 76 6 7

3 52340115 Marketing/ Quản trị thương hiệu 148 26 122 80 42 36 2 4 90.48 3 22 5 6

4 52340301 Kế toán 314 23 291 314 205 198 0 7 96.59 13 177 8 0

5 52340120 Kinh doanh quốc tế 312 48 264 312 212 122 56 34 83.96 8 77 19 18

6 52340201 Tài chính ngân hàng 296 67 229 296 157 126 6 25 84.08 14 77 14 21

7 52340199 Thương mại điện tử 234 76 158 234 208 176 15 17 91.83 4 141 3 28

8 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 139 35 104 139 135 110 13 12 91.11 6 91 1 12

9 52310101 Kinh tế 211 42 169 211 193 156 16 21 89.12 8 117 23 8

10 52380107 Luật kinh tế 209 25 184 150 130 101 11 18 86.15 14 64 19 4

11 52220201 Tiếng anh thương mại 199 8 191 199 176 146 12 18 89.77 4 96 28 18

12 52340404 Quản trị nhân lực 261 33 228 261 151 130 7 14 90.73 6 98 21 5

13 52340101 Quản trị kinh doanh (Tiếng PhápTM) 16 1 15 16 16 12 4 0 100.00 0 11 0 1

3,271 547 2,724 3,054 2,233 1,843 174 216 90.33 101 1,417 184 141
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Tình trạng việc làm

Tỷ lệ 

SVTN 

có việc

 làm (**)

Số SVTN có việc làm chia theo khu vực làm việc

Tổng cộng:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

PHỤ LỤC 3

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

(Kém theo Công văn số 2919/BGDĐT ngày 10 Tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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Tổng số 

SVTN

Chia theo giới 

tính

Tổng số 

SVTN được 

khảo sát



Ghi chú:

(*) Trường hợp các ngành chưa có mã ngành thuộc danh mục cấp IV đề nghị ghi rõ tên chương trình đang đào tạo trong cột tên ngành

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS,TS. NGUYỄN HOÀNG LONG

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 12năm 2017

(**) Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/ tổng số SVTN được khảo sát có 

phản hồi*100


